
1 QH-1001(PP) 0,045 20 10" x 1 32 MD-F-203SAE 5.810.000

2 QH-2001(PP) 0,065 20 20" x 1 45 MD-F-204SAE 6.420.000

3 QH-2004(PP) 0,25 32 20" x 4 100 MD-F-258SAE 10.390.000

4 QH-2006-1/2(PP) 0,75 40 20" x 6 330
QHX-F-441CCE hoặc

QHB-F-40012EBL-SSH
19.740.000

5 QH-2008-1(PP) 0,75 40 20" x 8 330
QHX-F-441CCE hoặc

QHB-F-40012EBL-SSH
22.510.000

6 QH-2012-2(PP) 1,5 50 20" x 12 450
QHX-F-442CCE hoặc

QHB-F-40022EBL-SSH
25.700.000

7 QH-2018-3(PP) 2,2 50 20" x 18 510
QHX-F-553CCE hoặc

QHB-F-50032EBL-SSH
28.930.000

8 QH-3018-5(PP) 3,75 50 30" x 18 900
QHX-F-555CCE hoặc

QHB-F-50052EBL-SSH
33.740.000

GHI CHÚ : 

BÁO GIÁ BAO GỒM 1 BỘ LỌC VÀ 1 MÁY BƠM ĐI KÈM

VẬT LIỆU: BỘ LỌC-  NHỰA PP; BƠM- GFRPP

XUẤT XỨ : CHINA, HÀNG ĐẦY ĐỦ CO CQ

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10 % (BẮT BUỘC LẤY VAT)

BẢO HÀNH : 12 THÁNG

GIÁ CÔNG 

BỐ_2021

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc, Q. Bình Tân

Điện thoại: 0903618622

Email: tan.thuanhiepthanh@gmail.com – website: www.thuanhiepthanh.vn

BẢNG GIÁ CỤM MÁY LỌC + BƠM HÓA CHẤT -  HIỆU QEEHUA

(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM 10% THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/06/2021)

STT MODEL
CÔNG SUẤT 

(kw)

ĐƯỜNG 

KÍNH 

(mm)

BỘ LỌC 

(Inch x số 

lượng hộp lọc)

LƯU LƯỢNG

(Lít/phut)
BƠM ĐI KÈM


